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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN BA ĐÌNH 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Bản án số:78/2024/KDTM-ST 

Ngày 21 tháng 07 năm 2024 

V/v: Tranh chấp hợp đồng tín dụng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

________________________________________________________________________________________________________________________-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

Thành phần hội đồng xét xử gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Vũ Thị Nguyệt  

- Các Hội thẩm nhân dân:  1. Bà Dương Thị Diễm 

 2. Bà Bùi Thị Hạnh 

- Thư ký phiên tòa: Bà Cao Thị Thanh Huyền – Thư ký Tòa án nhân dân 

quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội tham gia 

phiên tòa: Bà Bùi Mai Phương – Kiểm sát viên. 

Ngày 21 tháng 06 năm 2024, tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Ba Đình, thành 

phố Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai vụ án Kinh doanh thương mại 

thụ lý số: 32/2024/TLST-KDTM ngày 01 tháng 2 năm 2024 về việc “Tranh chấp 

hợp đồng tín dụng” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 163/2024/QĐST-KDTM 

ngày 23 tháng 5 năm 2024, Quyết định hoãn phiên tòa số: 163A/2024/QĐST-HPT 

ngày 07 tháng 05 năm 2024 giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Ngân hàng A 

- Địa chỉ trụ sở chính: Số A đường L, phường T, quận B, thành phố Hà Nội; 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100686xxx; 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Toàn V; 

- Chức vụ: Tổng Giám đốc; 

Chi nhánh tham gia tố tụng: Ngân hàng A - Chi nhánh M 

- Địa chỉ trụ sở chi nhánh: A0xx, Tòa tháp đôi T, đường M, phường M, quận 

N, thành phố Hà Nội; 

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh số: 0100686174-xxx; 

- Người đại diện theo ủy quyền: Ông Trịnh Đ - Chức vụ: Giám đốc;  Căn cứ 

Quyết định số 2665/QĐ-NHNo-PC ngày 01/12/2022 của Tổng Giám đốc ngân hàng 
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A về việc ủy quyền thực hiện quyền, nghĩa vụ tố tụng và thi hành án; 

- Người đại diện theo ủy quyền lại tham gia tố tụng: Ông Hà Anh V, bà Nguyễn 

Thị Hồng V, ông Lương Đình H, bà Nguyễn Thị Vân A; Căn cứ Giấy ủy quyền số 

169/NHNoMĐ-KTGSNB ngày 01/03/2024 của Giám đốc ngân hàng A chi nhánh 

M về việc ủy quyền thực hiện quyền, nghĩa vụ tố tụng và thi hành án. 

2. Bị đơn: Công ty cổ phần T;  

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng B, Tòa C, đường N, phường H, quận H, thành phố 

Hà Nội (Địa chỉ cũ: Số D-LK5D, Làng V, khu đô thị mới M, phường M, quận H, 

thành phố Hà Nội); 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0105905xxx 

- Người đại diện theo pháp luật: Lê Như T – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm 

Tổng Giám đốc. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

3.1. Công ty cổ phần  B(Tên cũ: Công ty cổ phần Đầu Tư Và Phát Triển 

Nông Nghiệp B) 

- Địa chỉ: số E đường C, phường D, quận C, thành phố Hà Nội; 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0109543xxx; 

- Người đại diện theo pháp luật ông Trịnh Thanh H – Chủ tịch Hội đồng quản 

trị. 

3.2. Ông Lê Như T; Sinh năm 1979; HKTT: Số F ngách G đường H, phường 

K, quận T, thành phố Hà Nội. 

Và vợ bà Nguyễn Thị H; Sinh năm 1981; HKTT: Số F ngách G đường H, 

phường K, quận T, thành phố Hà Nội. 

Có mặt: Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Ông Hà Anh V, bà 

Nguyễn Thị Hồng V, ông Lương Đình H; bà Nguyễn Thị Vân A; 

Vắng mặt: Bị đơn; Người có quyền nghĩa vụ liên quan (ông T, bà H, Công ty 

cổ phần B (Tên cũ: Công ty cổ phần Đầu Tư Và Phát Triển Nông Nghiệp B). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo Đơn khởi kiện, bản tự khai và các văn bản tố tụng khác trong quá trình 

giải quyết vụ án, nguyên đơn Ngân hàng A - Chi nhánh M do người đại diện theo 

ủy quyền bà Bà Nguyễn Thị Hồng V trình bày: Giữ nguyên yêu cầu như đã trình bày 

trong đơn khởi kiện; bản tự khai và những lần làm việc tại Tòa án.  

1. Quá trình cấp tín dụng: 

Cụ thể Ngân hàng A – Chi nhánh M (sau đây viết tắt là A - M) và Công ty 

cổ phần T có quan hệ tín dụng theo các Hợp đồng sau: 
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(1). Khoản vay thứ 1: Hợp đồng tín dụng số: 1410-LAV-201800xxx ngày 

05/04/2018.  

- Số tiền cho vay tối đa là: 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ 

đồng chẵn). 

- Mục đích sử dụng vốn vay: Đầu tư vốn dài hạn Dự án Khu liên hiệp sản xuất 

thức ăn chăn nuôi từ phế phụ phẩm nông nghiệp và trại sản xuất bò giống cao sản 

chất lượng cao tại Thôn T, xã Y, thành phố H, tỉnh H. 

- Thời hạn cho vay: Tối đa 7 năm (84 tháng, bao gồm 12 tháng ân hạn, kể từ 

ngày giải ngân vốn vay lần đầu); 

- Phương thức cho vay: Cho vay theo dự án đầu tư. 

- Lãi suất cho vay trong hạn: 8,5%/năm tại thời điểm ký hợp đồng tín dụng 

Lãi suất cho vay có điều chỉnh 03 tháng/01 lần, bằng trần lãi suất huy động có kỳ 

hạn 12 tháng trả sau bằng đồng Việt Nam của Ngân hàng A – Chi nhánh M cộng (+) 

biên độ nhất định nhưng không thấp hơn lãi suất cho vay trung, dài hạn của Ngân 

hàng A – Chi nhánh M tại thời điểm thông báo điều chỉnh; 

- Lãi suất áp dụng đối với dư nợ gốc bị quá hạn: Bằng 150% so với lãi suất 

cho vay trong hạn tại thời điểm chuyển nợ quá hạn; 

- Lãi suất áp dụng đối với lãi chậm trả: 10%/năm 

 

(2). Khoản vay thứ 2: Hợp đồng tín dụng số: 1410-LAV-202200xxx ngày 

12/12/2022.  

- Hạn mức cấp tín dụng (Quy đổi): 120.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một 

trăm hai mươi tỷ đồng); 

- Mục đích sử dụng vốn vay: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản 

xuất kinh doanh kỳ 2022-2023. 

- Phương thức cho vay: Theo hạn mức tín dụng; 

- Thời hạn cho vay: Thời gian duy trì hạn mức cấp tín dụng tính từ ngày ký 

hợp đồng đến hết ngày 08/11/2023. Công ty cổ phần T chỉ được rút vốn vay trong 

thời gian duy trì hạn mức cấp tín dụng. Khi hết thời gian duy trì hạn mức cấp tín 

dụng, tùy vào tình hình thực tế, nhu cầu, khả năng của mỗi bên thì hai bên có thể 

thỏa thuận việc cấp hạn mức mới cho kỳ tiếp theo. Ngân hàng xem xét, quyết định 

phù hợp thời hạn cấp tín dụng cụ thể, phù hợp với chu kỳ luân chuyển vốn và khả 

năng thu hồi vốn của Khách hàng theo quy định; 

- Lãi suất áp dụng đối với dư nợ gốc trong hạn: Thỏa thuận tại từng lần nhận 

nợ phù hợp với quy định về lãi suất cho vay ngắn hạn của Ngân hàng A từng thời 

điểm. Ngân hàng được quyền chủ động điều chỉnh lãi suất cho vay theo định kỳ 03 

tháng/lần, vào ngày mùng 1 tháng đầu tiên của quý tiếp theo đối với toàn bộ dư nợ 

vay tương ứng cho mỗi kỳ hạn tính lãi. Việc điều chỉnh lãi suất cho vay được Ngân 

hàng thông báo bằng văn bản cho Khách hàng mà không phải lập phụ lục Hợp đồng 
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về việc thay đổi lãi suất, cụ thể:  

Lãi suất cho vay = (bằng) lãi suất tiền gửi tiết kiệm VND 12 tháng trả lãi cuối kỳ + 

(cộng) biên độ tối thiểu 2%, không thấp hơn sàn lãi suất cho vay theo quy định của 

ngân A tại thời điểm điều chỉnh lãi suất; 

- Lãi suất áp dụng đối với dư nợ gốc bị quá hạn: 150% lãi suất cho vay trong 

hạn tại thời điểm chuyển nợ quá hạn; 

- Lãi suất áp dụng đối với lãi chậm trả: 10%/năm tính trên số dư lãi chậm trả 

tương ứng với thời gian chậm trả. 

2. Biện pháp bảo đảm: 

Để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ cho các khoản tiền vay trên, Công ty cổ phần T đã dùng 

tài sản của mình và bên thứ ba để thế chấp tại Ngân hàng A - Chi Nhánh M là: 

- Tài sản của Công ty cổ phần T gồm: 

+ 02 xe ô tô Mercedes; 

+ 02 lô Trái phiếu Ngân hàng A; 

+ Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Khu 

liên hiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi từ phế phụ phẩm nông nghiệp và trại sản xuất 

bò giống chất lượng cao) tại địa chỉ xã Y, thành phố H, tỉnh H; 

- Cổ phần tại Công ty cổ phần Tthuộc quyền sở hữu của Công ty cổ phần B 

(Tên cũ: Công ty cổ phần Đầu Tư Và Phát Triển Nông Nghiệp B); 

- Cổ phần tại Công ty cổ phần T thuộc quyền sở hữu của ông Lê Như T và vợ 

là bà Nguyễn Thị H. 

Chi tiết tài sản đảm bảo như sau: 

(1). Tài sản đảm bảo: 02 xe ô tô Mercedes thuộc sở hữu của Công ty cổ phần T 

là: 

- Xe ô tô con nhãn hiệu MERCEDES-BENZ, màu đen, 5 chỗ ngồi, biển số: 

29A-676.xx, số máy: 27292130745xxx, Số khung: RLMGF52X67V000xxx. Theo 

Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 1424xx do Phòng Cảnh sát giao thông đường 

bộ, đường sắt – Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 18/05/2013, đăng ký lần đầu 

ngày 03/01/2008, mang tên CTCP Chăn nuôi T (Nay là Công ty cổ phần T); 

- Xe ô tô con nhãn hiệu MERCEDES, màu ghi, 7 chỗ ngồi, biển số: 29A-

217.xx, số máy: 282040857xxx, số khung: 2FE3AA538xxx. Theo Giấy chứng nhận 

đăng ký xe ô tô số 5027xx do Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt – 

Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 28/08/2018, đăng ký lần đầu ngày 14/05/2011, 

mang tên Công ty cổ phần T. 

- Ngày 16/01/2019, Bên nhận thế chấp là: Ngân hàng A Chi nhánh M và Bên 

thế chấp là: Công ty cổ phần T đã tiến hành ký Hợp đồng thế chấp tài sản số 1410-

LCL-201900xxx. Ngày 18/12/2020 và ngày 29/03/2022, các bên ký Hợp đồng sửa 

đổi lần 1 và lần 2 của Hợp đồng thế chấp số 1410-LCL-201900xxx về việc thay đổi 
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giá trị tài sản bảo đảm và nghĩa vụ được bảo đảm. 

- Tổng giá trị tài sản bảo đảm được định giá ngày 29/03/2022 là: 

1.165.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ một trăm sáu mươi lăm triệu đồng) 

- Nghĩa vụ được bảo đảm: 873.750.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm bảy mươi 

ba triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng) 

- Ngày 16/01/2019, đăng ký giao dịch bảo đảm tại Trung tâm đăng ký giao 

dịch, tài sản tại thành phố Hà Nội chứng nhận. 

(2). Tài sản đảm bảo: Trái phiếu Ngân hàng A thuộc sở hữu của Công ty cổ phần 

T, do Ngân hàng A phát hành, theo giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái phiếu Ngân 

hàng A, đợt phát hành ngày: 25/12/2018, mã số: Axx182801-14100xxx, số lượng: 

1.000 trái phiếu tại ngày 25/12/2018, mệnh giá trái phiếu: 1.000.000 đồng (Một triệu 

đồng Việt Nam)/Trái phiếu, kỳ hạn trái phiếu: 10 năm, ngày đáo hạn: 25/12/2028, 

mang tên Công ty CP T, do Công ty cổ phần chứng khoán A chứng nhận ngày 

08/01/2019. 

- Giá trị tài sản bảo đảm: 1.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ đồng) 

- Nghĩa vụ được bảo đảm: 850.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm năm mươi 

triệu đồng) 

- Ngày 15/02/2019, Bên nhận thế chấp là: Ngân hàng A Chi nhánh M và Bên 

thế chấp là: Công ty cổ phần T đã tiến hành ký Hợp đồng cầm cố tài sản số: 1410-

LCL-201900xxx. 

- Ngày 23/10/2019, được Công ty cổ phẩn chứng khoán A xác nhận phong 

tỏa, tạm dừng thực hiện các giao dịch liên quan đến trái phiếu do A phát hành. 

(3). Tài sản đảm bảo: Trái phiếu Ngân hàng A thuộc sở hữu của Công ty cổ phần 

T, do Ngân hàng A phát hành, theo giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái phiếu Ngân 

hàng A, đợt phát hành ngày: 30/12/2022, mã trái phiếu: Axx2230xx, mã trái chủ: 

Vxx39839-1410xx, số lượng: 30.000 trái phiếu tại ngày 14/01/2023, mệnh giá trái 

phiếu: 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng)/Trái phiếu, kỳ hạn: 8 năm, ngày đáo 

hạn: 30/12/2030, mang tên Công ty cổ phần T, do Công ty cổ phần chứng khoán A 

chứng nhận ngày 18/01/2023. 

- Giá trị tài sản bảo đảm tại thời điểm thế chấp: 3.000.000.000 đồng (Bằng 

chữ: Ba tỷ đồng) 

- Nghĩa vụ được bảo đảm: 2.550.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ năm trăm 

năm mươi triệu đồng) 

- Ngày 04/04/2023, Bên nhận thế chấp là: Ngân hàng A Chi nhánh M và Bên 

thế chấp là: Công ty cổ phần T đã tiến hành ký Hợp đồng cầm cố tài sản số: 1410-

LCL-202300xxx. 

- Ngày 09/01/2023, đề nghị xác nhận phong tỏa, tạm dừng thực hiện các giao 

dịch liên quan đến trái phiếu do A phát hành được Công ty cổ phẩn chứng khoán A 
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xác nhận ngày 14/01/2023. 

(4). Tài sản đảm bảo: Quyền sử dụng đất dự án khu liên hiệp sản xuất thức ăn chăn 

nuôi từ phế phụ phẩm nông nghiệp và trại sản xuất bò giống chất lượng cao, tại địa 

chỉ: xã Y, thành phố H, tỉnh H; thuộc quyền sở hữu, sử dụng của Công ty cổ phần 

T, theo 03 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất số: DC 9666xx, số vào sổ cấp GCN: CT 086xx do Sở tài nguyên và 

môi trường tỉnh H cấp ngày 10/12/2021; DC 9666xx, số vào sổ cấp GCN: CT 086xx 

do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh H cấp ngày 10/12/2021; DC 9666xx, số vào sổ 

cấp GCN: CT 086xx do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh H cấp ngày 10/12/2021 

đều mang tên Công ty cổ phần T.  

- Ngày 01/07/2019, Bên nhận thế chấp là: Ngân hàng A Chi nhánh M và Bên 

thế chấp là: Công ty cổ phần T đã tiến hành ký Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng 

đất số: 1410-LCL-201900xxx, số công chứng: 23xx, quyển số 02/2019/TP/CC-

SCC/HĐGD được Phòng công chứng số 1, tỉnh H chứng nhận. 

- Ngày 10/03/2022, Bên nhận thế chấp là: Ngân hàng A Chi nhánh M và Bên 

thế chấp là: Công ty cổ phần T đã tiến hành ký Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng 

thế chấp số 1410-LCL-201900xxx (sửa đổi lần thứ nhất) số công chứng: 15xx, quyển 

số 01/2022/TP/CC-SCC/HĐGD được Phòng công chứng số 1, tỉnh H chứng nhận 

về việc thay đổi: Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất, giá trị tài sản bảo đảm, 

nghĩa vụ được bảo đảm, xử lý tài sản bảo đảm và các điều khoản khác… 

- Ngày 09/12/2022, Bên nhận thế chấp là: Ngân hàng A Chi nhánh M và Bên 

thế chấp là: Công ty cổ phần T đã tiến hành ký Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng 

thế chấp số 1410-LCL-201900xxx (sửa đổi lần thứ hai) số công chứng: 81xx, quyển 

số 05/2022/TP/CC-SCC/HĐGD được Phòng công chứng số 1, tỉnh H chứng nhận 

về việc thay đổi: giá trị tài sản bảo đảm và nghĩa vụ được bảo đảm. 

- Tổng giá trị tài sản tại thời điểm thế chấp ngày 09/12/2022: 116.713.000.000 

đồng  (Bằng chữ: Một trăm mười sáu tỷ bảy trăm mười ba triệu đồng). 

- Nghĩa vụ được bảo đảm bao gồm nợ gốc, lãi trong hạn, lãi quá hạn, lãi chậm 

trả, các khoản phí và chi phí khác phát sinh liên quan của Công ty cổ phần T tại các 

hợp đồng cấp tín dụng ký trước, trong và sau thời điểm ký hợp đồng thế chấp với 

Ngân hàng A, trong đó số tiền nợ gốc: 87.534.750.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi 

bảy tỷ năm trăm ba mươi tư triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng).  

- Ngày 01/07/2019, đăng ký giao dịch đảm bảo được Văn phòng đăng ký đất 

đai - Sở tài nguyên và môi trường tỉnh H chứng nhận. 

 (5). Tài sản đảm bảo: Tài sản gắn liền với đất là Khu liên hiệp sản xuất thức ăn 

chăn nuôi từ phế phụ phẩm nông nghiệp và trại sản xuất bò giống chất lượng cao tại 

địa chỉ xã Y, thành phố H, tỉnh H thuộc quyền sở hữu, sử dụng của Công ty cổ phần 

T, theo 03 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 
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gắn liền với đất số: DC 9666xx, số vào sổ cấp GCN: CT 086xx do Sở tài nguyên và 

môi trường tỉnh H cấp ngày 10/12/2021; DC 9666xx, số vào sổ cấp GCN: CT 086xx 

do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh H cấp ngày 10/12/2021; DC 9666xx, số vào sổ 

cấp GCN: CT 086xx do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh H cấp ngày 10/12/2021 

đều mang tên Công ty cổ phần T. 

- Ngày 10/03/2022, Bên nhận thế chấp là: Ngân hàng A Chi nhánh M và Bên 

thế chấp là: Công ty cổ phần T đã tiến hành ký Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng 

đất số: 1410-LCL-202200xxx, số công chứng: 15xx, quyển số 01/2022/TP/CC-

SCC/HĐGD được Phòng công chứng số 1, tỉnh H chứng nhận. 

- Ngày 09/12/2022, Bên nhận thế chấp là: Ngân hàng A Chi nhánh M và Bên 

thế chấp là: Công ty cổ phần T đã tiến hành ký Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng 

thế chấp số 1410-LCL-202200xxx (sửa đổi lần thứ nhất) số công chứng: 81xx, quyển 

số 05/2022/TP/CC-SCC/HĐGD được Phòng công chứng số 1, tỉnh H chứng nhận 

về việc thay đổi: Giá trị tài sản bảo đảm và nghĩa vụ được bảo đảm. 

- Tổng giá trị tài sản tại thời điểm thế chấp ngày 09/12/2022: 63.719.000.000 

đồng (Bằng chữ: Sáu mươi ba tỷ bảy trăm mười chín triệu đồng). 

- Nghĩa vụ được bảo đảm: Tài sản bảo đảm được thế chấp để đảm bảo cho 

nghĩa vụ trả nợ bao gồm nợ gốc, lãi trong hạn, lãi quá hạn, lãi chậm trả, các khoản 

phí và chi phí khác phát sinh liên quan của Công ty cổ phần T tại các hợp đồng cấp 

tín dụng ký trước, trong và sau thời điểm ký hợp đồng thế chấp với Ngân hàng A, 

trong đó số tiền nợ gốc: 47.789.250.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi bảy tỷ bảy trăm 

tám mươi chín triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng). 

- Ngày 10/03/2022, đăng ký giao dịch đảm bảo được Văn phòng đăng ký đất 

đai - Sở tài nguyên và môi trường tỉnh H chứng nhận ngày 14/03/2022. 

(6). Tài sản đảm bảo: Cổ phần tại Công ty cổ phần T thuộc quyền sở hữu của Công 

ty cổ phần B (Tên cũ: Công ty cổ phần Đầu Tư Và Phát Triển Nông Nghiệp B) theo 

giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần B (Tên cũ: Công ty cổ phần 

Đầu Tư Và Phát Triển Nông Nghiệp B) do Công ty cổ phần T cấp ngày 26/08/2022, 

Số lượng cổ phần: 5.190.000 cổ phần, mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/Cổ phần, Loại 

cổ phần: Cổ phần phổ thông. 

- Tổng giá trị tài sản tại thời điểm thế chấp ngày 30/11/2022: 51.900.000.000 

đồng (Bằng chữ: Năm mươi một tỷ chín trăm triệu đồng) 

- Nghĩa vụ được bảo đảm: Tài sản đảm bảo (kể cả khoản tiền bảo hiểm cho 

tài sản (nếu có) và phần phát sinh thuộc tài sản thế chấp (nếu có) thế cho Ngân hàng 

A để làm tài sản bổ sung cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty cổ phần T tại tất cả các 

Hợp đồng cấp tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh đã, đang và sẽ được ký giữa Công 

ty cổ phần T và Ngân hàng A Chi nhánh M, bao gồm nợ gốc, lãi trong hạn, lãi quá 

hạn, lãi chậm trả, các khoản phí và chi phí khác phát sinh liên quan (nếu có). 
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- Ngày 12/12/2022, đăng ký biện pháp bảo đảm, hợp đồng được Trung tâm 

đăng ký giao dịch, tài sản tại thành phố Hà Nội chứng nhận. 

(7). Tài sản đảm bảo: Cổ phần tại Công ty cổ phần T thuộc quyền sở hữu của ông 

Lê Như T và vợ là bà Nguyễn Thị H theo giấy chứng nhận sở hữu cổ phần do Công 

ty cổ phần T cấp ngày 26/08/2022, Số lượng cổ phần: 3.000.000 cổ phần, mệnh giá 

cổ phần: 10.000 đồng/Cổ phần, Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, mang tên ông Lê 

Như T. 

- Tổng giá trị tài sản tại thời điểm thế chấp ngày 30/11/2022: 30.000.000.000 

đồng (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng) 

- Nghĩa vụ được bảo đảm: Tài sản đảm bảo (kể cả khoản tiền bảo hiểm cho 

tài sản (nếu có) và phần phát sinh thuộc tài sản thế chấp (nếu có) thế cho Ngân hàng 

A để làm tài sản bổ sung cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty cổ phần T tại tất cả các 

Hợp đồng cấp tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh đã, đang và sẽ được ký giữa Công 

ty cổ phần T và Ngân hàng A Chi nhánh M, bao gồm nợ gốc, lãi trong hạn, lãi quá 

hạn, lãi chậm trả, các khoản phí và chi phí khác phát sinh liên quan (nếu có). 

- Ngày 12/12/2022, đăng ký biện pháp bảo đảm, hợp đồng được Trung tâm 

đăng ký giao dịch, tài sản tại thành phố Hà Nội chứng nhận. 

3. Việc vi phạm nghĩa vụ 

Quá trình thực hiện các hợp đồng tín dụng đã ký, Ngân hàng A Chi nhánh M 

đã giải ngân cho Công ty cổ phần T tổng số tiền là: 219.051.672.364 đồng (Hai 

trăm mười chín tỷ không trăm năm mươi mốt triệu sáu trăm bảy mươi hai nghìn ba 

trăm sáu mươi tư đồng). Công ty cổ phần T mới thanh toán được một phần nghĩa 

vụ là: 97.792.719.361 đồng (Bằng chữ: Chín mươi bảy tỷ bảy trăm chín mươi hai 

triệu bảy trăm mười chín nghìn ba trăm sáu mươi một đồng), trong đó 

- Nợ gốc : 65.504.020.000 đồng 

- Nợ lãi : 32.288.699.361 đồng 

Tính đến ngày 21/06/2024, Công ty cổ phần T còn phải trả nợ Ngân hàng A 

Chi nhánh M tổng số tiền tạm tính (do nợ lãi vẫn tiếp tục phát sinh) là: 

176.797.711.311 đồng (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi sáu tỷ bảy trăm chín mươi 

bảy triệu bảy trăm mười một nghìn ba trăm mười một đồng). trong đó: 

- Nợ gốc : 153.547.652.364 đồng 

- Nợ lãi trong hạn : 18.784.149.582  đồng 

- Nợ lãi quá hạn :     4.465.909.365  đồng 

Ngân hàng A Chi nhánh M đã nhiều lần làm việc trực tiếp, đôn đốc, nhắc nhở, 

tạo điều kiện và có văn bản yêu cầu Công ty cổ phần T khắc phục khó khăn, thu 



9 

 

xếp thực hiện nghĩa vụ trả nợ nêu trên theo các Hợp đồng tín dụng đã ký, yêu cầu 

Công ty cổ phần T, Công ty cổ phần B (Tên cũ: Công ty cổ phần Đầu Tư Và 

Phát Triển Nông Nghiệp B), Ông Lê Như T và vợ là Bà Nguyễn Thị H thực hiện 

nghĩa vụ theo các Hợp đồng thế chấp tài sản. 

Tuy nhiên, tính đến nay, Công ty cổ phần T đã mất khả năng thanh toán, 

không còn khả năng thực hiện nghĩa vụ trả toàn bộ nợ gốc, nợ lãi cho Ngân hàng A 

theo các hợp đồng tín dụng, nên Công ty cổ phần T đã bàn giao cho Ngân hàng A 

Chi nhánh M toàn bộ tài sản bảo đảm của Công ty cổ phần T để Ngân hàng A Chi 

nhánh M xử lý theo các hợp đồng thế chấp đã ký kết là: 

- 02 xe ô tô Mercedes; 

- 02 lô Trái phiếu A; 

- Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Khu 

liên hiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi từ phế phụ phẩm nông nghiệp và trại sản xuất 

bò giống chất lượng cao) tại địa chỉ xã Y, thành phố H, tỉnh H; 

4. Yêu cầu khởi kiện 

Từ các nội dung trình bày ở trên, Ngân hàng A thông qua Ngân hàng A Chi 

nhánh M chúng tôi kính đề nghị quý Tòa án giúp đỡ giải quyết những vấn đề sau: 

(1). Tuyên buộc Công ty cổ phần T phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho A toàn 

bộ số tiền tạm tính (do nợ lãi vẫn tiếp tục phát sinh) đến hết ngày 21/06/2024 là: 

176.797.711.311 đồng (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi sáu tỷ bảy trăm chín mươi 

bảy triệu bảy trăm mười một nghìn ba trăm mười một đồng). trong đó: 

- Nợ gốc : 153.547.652.364 đồng 

- Nợ lãi trong hạn :     18.784.149.582  đồng 

- Nợ lãi quá hạn :     4.465.909.365  đồng 

Tuyên buộc Công ty cổ phần T phải tiếp tục trả lãi phát sinh theo mức lãi 

suất thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng số: 1410-LAV-201800xxx, 1410-LAV-

202200xxx, kể từ ngày 22/06/2024 cho đến ngày thực tế Công ty cổ phần T trả hết 

nợ gốc cho A. 

(2). Tuyên nếu Công ty cổ phần T không thực hiện hoặc thực hiện không 

đúng nghĩa vụ trả nợ ngay sau khi Bản án/Quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp 

luật thì A thông qua Ngân hàng A Chi nhánh M có quyền tự thực hiện xử lý tài sản 

bảo đảm hoặc yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền tiến hành kê biên, 

phát mại tài sản đảm bảo của Công ty cổ phần T, Công ty cổ phần B (Tên cũ: 

Công ty cổ phần Đầu Tư Và Phát Triển Nông Nghiệp B), Ông Lê Như T và vợ 

là Bà Nguyễn Thị H theo các Hợp đồng thế chấp tài sản đã ký để thu hồi nợ theo 

quy định của Pháp luật là: 
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- Xe ô tô con nhãn hiệu MERCEDES-BENZ, màu đen, 5 chỗ ngồi, biển số: 

29A-676.xx, số máy: 27292130745xxx, Số khung: RLMGF52X67V000xxx. Theo 

Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 142xxx do Phòng Cảnh sát giao thông đường 

bộ, đường sắt – Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 18/05/2013, đăng ký lần đầu 

ngày 03/01/2008, mang tên CTCP Chăn nuôi T (Nay là Công ty cổ phần T). Theo 

Hợp đồng thế chấp tài sản số 1410-LCL-201900xxx ngày 16/01/2019. Đăng ký giao 

dịch bảo đảm tại Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản tại thành phố Hà Nội chứng 

nhận ngày 16/01/2019; 

- Xe ô tô con nhãn hiệu MERCEDES, màu ghi, 7 chỗ ngồi, biển số: 29A-

217.xx, số máy: 282040857xxx, số khung: 2FE3AA538xxx. Theo Giấy chứng nhận 

đăng ký xe ô tô số 5027xx do Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt – 

Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 28/08/2018, đăng ký lần đầu ngày 14/05/2011, 

mang tên Công ty cổ phần T. Theo Hợp đồng thế chấp tài sản số 1410-LCL-

201900xxx ngày 16/01/2019. Đăng ký giao dịch bảo đảm tại Trung tâm đăng ký 

giao dịch, tài sản tại thành phố Hà Nội chứng nhận ngày 16/01/2019; 

- Trái phiếu Ngân hàng A thuộc sở hữu của Công ty cổ phần T, do Ngân hàng 

A phát hành, theo giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái phiếu Ngân hàng A, đợt phát 

hành ngày: 25/12/2018, mã số: Axx182801-141000xx, số lượng: 1.000 trái phiếu tại 

ngày 25/12/2018, mệnh giá trái phiếu: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng Việt 

Nam)/Trái phiếu, kỳ hạn trái phiếu: 10 năm, ngày đáo hạn: 25/12/2028, mang tên 

Công ty CP T, do Công ty cổ phần chứng khoán A chứng nhận ngày 08/01/2019. 

Theo Hợp đồng cầm cố tài sản số: 1410-LCL-201900xxx ngày 15/02/2019. Công ty 

cổ phẩn chứng khoán A xác nhận phong tỏa, tạm dừng thực hiện các giao dịch liên 

quan đến trái phiếu do A phát hành ngày 23/10/2019; 

- Trái phiếu Ngân hàng A thuộc sở hữu của Công ty cổ phần T, do Ngân hàng 

A phát hành, theo giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái phiếu Ngân hàng A, đợt phát 

hành ngày: 30/12/2022, mã trái phiếu: Axx2230xx, mã trái chủ: VBA39839-141xxx, 

số lượng: 30.000 trái phiếu tại ngày 14/01/2023, mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng 

(Một trăm nghìn đồng)/Trái phiếu, kỳ hạn: 8 năm, ngày đáo hạn: 30/12/2030, mang 

tên Công ty cổ phần T, do Công ty cổ phần chứng khoán A chứng nhận ngày 

18/01/2023. Theo Hợp đồng cầm cố tài sản số: 1410-LCL-202300xxx ngày 

04/04/2023. Ngày 09/01/2023, đề nghị xác nhận phong tỏa, tạm dừng thực hiện các 

giao dịch liên quan đến trái phiếu do A phát hành được Công ty cổ phẩn chứng khoán 

A xác nhận ngày 14/01/2023; 

- Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Khu 

liên hiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi từ phế phụ phẩm nông nghiệp và trại sản xuất 

bò giống chất lượng cao) tại địa chỉ xã Y, thành phố H, tỉnh H thuộc quyền sở hữu, 

sử dụng của Công ty cổ phần T, theo 03 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DC 9666xx, số vào sổ cấp GCN: 
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CT 086xx do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh H cấp ngày 10/12/2021; DC 9666xx, 

số vào sổ cấp GCN: CT 086xx do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh H cấp ngày 

10/12/2021; DC 9666xx, số vào sổ cấp GCN: CT 086xx do Sở tài nguyên và môi 

trường tỉnh H cấp ngày 10/12/2021 đều mang tên Công ty cổ phần T. Theo các hợp 

đồng thế chấp: Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số: 1410-LCL-201900xxx, số 

công chứng: 23xx, quyển số 02/2019/TP/CC-SCC/HĐGD, ngày 01/07/2019 và các 

hợp đồng sửa đổi bổ sung Hợp đồng thế chấp số 1410-LCL-202200xxx, số công 

chứng: 15xx, quyển số 01/2022/TP/CC-SCC/HĐGD, ngày 10/03/2022; số công 

chứng: 81xx, quyển số 05/2022/TP/CC-SCC/HĐGD, ngày 09/12/2022, được Phòng 

công chứng số 1, tỉnh H chứng nhận. Ngày 01/07/2019, đăng ký giao dịch đảm bảo 

được Văn phòng đăng ký đất đai - Sở tài nguyên và môi trường tỉnh H chứng nhận; 

Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số: 1410-LCL-202200xxx, số công chứng: 

15xx, quyển số 01/2022/TP/CC-SCC/HĐGD, ngày 10/03/2022; Hợp đồng sửa đổi, 

bổ sung Hợp đồng thế chấp số 1410-LCL-202200142, số công chứng: 81xx, quyển 

số 05/2022/TP/CC-SCC/HĐGD, ngày 09/12/2022, được Phòng công chứng số 1, 

tỉnh H chứng nhận. Ngày 10/03/2022, đăng ký giao dịch đảm bảo được Văn phòng 

đăng ký đất đai - Sở tài nguyên và môi trường tỉnh H chứng nhận ngày 14/03/2022; 

- Cổ phần tại Công ty cổ phần T thuộc quyền sở hữu của Công ty cổ phần B 

(Tên cũ: Công ty cổ phần Đầu Tư Và Phát Triển Nông Nghiệp B) theo giấy chứng 

nhận sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần B (Tên cũ: Công ty cổ phần Đầu Tư Và 

Phát Triển Nông Nghiệp B) do Công ty cổ phần T cấp ngày 26/08/2022, Số lượng 

cổ phần: 5.190.000 cổ phần, mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/Cổ phần, Loại cổ phần: 

Cổ phần phổ thông. Ngày 12/12/2022, đăng ký biện pháp bảo đảm, hợp đồng được 

Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản tại thành phố Hà Nội chứng nhận; 

- Cổ phần tại Công ty cổ phần T thuộc quyền sở hữu của ông Lê Như T và vợ 

là bà Nguyễn Thị H theo giấy chứng nhận sở hữu cổ phần do Công ty cổ phần T cấp 

ngày 26/08/2022, Số lượng cổ phần: 3.000.000 cổ phần, mệnh giá cổ phần: 10.000 

đồng/Cổ phần, Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, mang tên ông Lê Như T. Ngày 

12/12/2022, đăng ký biện pháp bảo đảm, hợp đồng được Trung tâm đăng ký giao 

dịch, tài sản tại thành phố Hà Nội chứng nhận. 

(3). Tuyên nếu số tiền thu được từ việc xử lý tài sản bảo đảm không đủ thực 

hiện nghĩa vụ thanh toán (nợ gốc, lãi, phí, chi phí liên quan) cho A thì A thông qua 

Ngân hàng A Chi nhánh M có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự có thẩm 

quyền tiến hành xác minh, kê biên, phát mại bất kỳ tài sản nào thuộc quyền sở hữu, 

sử dụng của Công ty cổ phần T để thu hồi nợ theo quy định của Pháp luật. 

* Bị đơn Công ty cổ phần T: 

Đã nhận đầy đủ các văn bản pháp luật theo quy định và tham gia đầy đủ các 

phiên công khai chứng cứ hòa giải tại Tòa án, không có ý kiến phản hồi, không có 

yêu cầu độc lập, không cung cấp các tài liệu chứng cứ. Do đó, Tòa án căn cứ vào 
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các tài liệu chứng cứ mà nguyên đơn đã nộp, tài liệu chứng cứ do Tòa án thu thập, 

biên bản hòa giải và làm việc của các bên đương sự tại Tòa án để giải quyết vụ án. 

Quá trình Ngân hàng đôn đốc thu hồi nợ do Công ty cổ phần T xác định không 

có khả năng thanh toán theo yêu cầu, nên đã chủ động tự nguyện bàn giao toàn bộ 

tài sản bảo đảm thuộc quyền sở hữu, sử dụng của Công ty cổ phần T  là: 02 xe ô tô 

Mercedes; 02 lô Trái phiếu A; Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất (Khu liên hiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi từ phế phụ phẩm 

nông nghiệp và trại sản xuất bò giống chất lượng cao) tại địa chỉ xã Y, thành phố H, 

tỉnh H; 

Quá trình giải quyết vụ án Tòa án đã tiến hành xem xét hiện trạng các tài sản 

bảo đảm và xác định các tài sản bảo đảm có hiện trạng như các biên bản tự nguyện 

giao nhận tài sản bảo đảm giữa Công ty cổ phần T và Ngân hàng A Chi nhánh M. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

Ông Trịnh Thanh H - đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần B (Tên cũ: 

Công ty cổ phần Đầu Tư Và Phát Triển Nông Nghiệp B); Bà Nguyễn Thị H đã được 

giao nhận hợp lệ các văn bản tố tụng của tòa án trong quá trình giải quyết vụ án 

nhưng không có ý kiến phản hồi, không có yêu cầu độc lập nên Tòa án căn cứ tài 

liệu, chứng cứ mà nguyên đơn đã nộp, tài liệu, chứng cứ do Tòa án thu thập, biên 

bản hòa giải và làm việc của các bên đương sự tại Tòa án để giải quyết vụ án. 

* Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội tham 

gia phiên tòa phát biểu quan điểm: 

Về tố tụng: Trong quá trình giải quyết vụ án, Thẩm phán được phân công giải 

quyết vụ án đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự trong việc xác 

định nội dung tranh chấp, thẩm quyền giải quyết tranh chấp, tư cách người tham gia 

tố tụng, thời hiệu khởi kiện; tiến hành thu thập chứng cứ đầy đủ, tiến hành mở phiên 

họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải đúng quy định; 

việc cấp, tống đạt và giao nhận văn bản tố tụng dân sự đúng quy định của pháp luật. 

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử và Thư ký phiên tòa đã tuân theo đúng các quy định 

của Bộ luật tố tụng dân sự. Nguyên đơn, bị đơn và những người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ tố tụng. Việc Hội đồng xét xử tiến 

hành việc xét xử sau khi đã tống đạt hợp lệ cho đương sự là đúng thủ tục.  

Nguyên đơn đã chấp hành đúng quyền và nghĩa vụ của mình được quy định 

tại các Điều 70, 71 Bộ luật tố tụng dân sự trong việc nộp đơn khởi kiện, cung cấp tài 

liệu chứng cứ, nộp tạm ứng án phí và trình bày yêu cầu của mình. Chấp hành đúng 

nội quy phiên tòa theo Điều 234 Bộ luật tố tụng dân sự.  

Bị đơn, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã được thực hiện quyền 

và nghĩa vụ của mình được quy định tại các Điều 70, Điều 72, Điều 73, Điều 234 
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Bộ luật tố tụng dân sự. Tại phiên tòa ngày 07 tháng 05 năm 2024, bị đơn, người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt. Tòa án đã hoãn phiên tòa. Phiên tòa được 

mở lại vào ngày 23 tháng  năm 2024 theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 233 Bộ 

luật tố tụng dân sự năm 2015. 

Về nội dung: Sau khi phân tích nội dung vụ án, đại diện Viện kiểm sát nhân 

dân quận Ba Đình đề nghị Hội đồng xét xử: 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn: 

Buộc bị đơn Công ty cổ phần T phải trả toàn bộ khoản nợ trên cho Ngân hàng 

A Chi nhánh M tạm tính đến ngày 21/06/2024 là: 176.797.711.311 đồng (Bằng chữ: 

Một trăm bảy mươi sáu tỷ bảy trăm chín mươi bảy triệu bảy trăm mười một nghìn 

ba trăm mười một đồng) và toàn bộ khoản lãi phát sinh đến Công ty cổ phần T trả 

hết nợ ngân hàng. 

Đối với hình thức bảo đảm tiền vay cho khoản vay của các bị đơn tại ngân 

hàng Ngân hàng A Chi nhánh M đều được thế chấp theo đúng quy định. Xét các hợp 

đồng thế chấp về mặt nội dung và hình thức đều đảm bảo đầy đủ theo quy định của 

pháp luật, cần được chấp nhận yêu cầu phát mại tài sản bảo đảm để thu hồi nợ của 

nguyên đơn trong trường hợp các bị đơn không thực hiện nghĩa vụ thanh toán. 

Án phí sơ thẩm: Nguyên đơn không phải chịu án phí; Bị đơn phải chịu án phí 

sơ thẩm có giá ngạch theo quy định pháp luật. 

Nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng 

cáo theo quy định.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra chứng cứ 

tại phiên tòa. Sau phần hỏi và tranh luận, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về thẩm quyền: 

Nguyên đơn là Ngân hàng A yêu cầu Công ty cổ phần T thanh toán tiền còn 

nợ theo các Hợp đồng tín dụng số: 1410-LAV-201800xxx ngày 05/04/2018 và Hợp 

đồng tín dụng số: 1410-LAV-202200xxx ngày 12/12/2022 ký với Công ty cổ phần 

T, mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018. 

Do vậy, xác định đây là tranh chấp kinh doanh thương mại được quy định tại khoản 

1 Điều 30 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Tại hợp đồng tín dụng trên cũng như 

quá trình giải quyết vụ án tại Tòa án các bên đương sự đều thỏa thuận đề nghị Tòa 

án nơi có trụ sở chính của Ngân hàng A giải quyết vụ án. Thời gian thực hiện nghĩa 

vụ thanh toán của bị đơn đối với nguyên đơn đáp ứng đúng yêu cầu quy định về thời 

hiệu khởi kiện theo quy định tại điều 429 Bộ luật dân sự năm 2015 vì vậy xác định 

yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn còn trong thời hiệu khởi kiện theo quy định.  

 [2] Về tố tụng: 
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Quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn tham gia các phiên làm việc tại Tòa 

án theo đúng quy định. Bị đơn Công ty cổ phần T – Người đại theo pháp luật: ông 

Lê Như T; những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã được nhận các văn bản 

tố tụng của Tòa án theo quy định. Tòa án nhân dân quận Ba Đình đã ra quyết định 

xét xử theo đúng thời hạn luật định. Tại phiên tòa ngày 07/06/2024, bị đơn, người 

có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa sơ thẩm nên Hội đồng xét 

xử đã ra Quyết định hoãn phiên tòa số: 163A/2024/QĐST-HPT ngày 07 tháng 06 

năm 2024. Tại phiên tòa hôm nay, bị đơn không có yêu cầu phản tố, đã được Tòa án 

triệu tập hợp lệ lần thứ hai nhưng người đại diện theo pháp luật của bị đơn là ông Lê 

Như T vẫn vắng mặt; những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có yêu 

cầu độc lập, đã được Tòa án triệu tập lần thứ hai tại phiên tòa nhưng vắng mặt không 

có lý do. Do đó, căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự, Hội 

đồng xét xử tiến hành xét xử vụ án. 

[3] Về nội dung: Về yêu cầu thực hiện nghĩa vụ thanh toán của A đối với 

Công ty cổ phần T HĐXX xét thấy : 

Quá trình thực hiện Hợp đồng tín dụng số: 1410-LAV-201800xxx ngày 

05/04/2018 và Hợp đồng tín dụng số: 1410-LAV-202200xxx ngày 12/12/2022 giữa 

Ngân hàng Ngân hàng A Chi nhánh M và Công ty cổ phần T, Ngân hàng A Chi 

nhánh M đã giải ngân số tiền cho vay đầy đủ và Công ty cổ phần T đã ký khế ước 

nhận nợ đúng theo Hợp đồng tín dụng đã ký; 

Xét Hợp đồng tín dụng giữa Công ty cổ phần T và Ngân hàng Ngân hàng A 

Chi nhánh M được các bên ký kết có hình thức và nội dung phù hợp với quy định 

của pháp luật. Trong hợp đồng tín dụng, các bên tự nguyện giao kết thực hiện hợp 

đồng và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung hợp đồng. Tại thời 

điểm ký hợp đồng, các bên đều có đầy đủ năng lực về hành vi dân sự theo quy định 

của pháp luật, nội dung thỏa thuận không vi phạm điều cấm và không trái đạo đức 

xã hội. Do đó, xác định đây là hợp đồng hợp pháp có hiệu lực thi hành đối với các 

bên và phù hợp với các quy định của Luật các tổ chức tín dụng và Bộ luật dân sự 

năm 2015. 

Quá trình thực hiện hợp đồng tín dụng, Công ty cổ phần T đã vi phạm nghĩa 

vụ thanh toán. Ngân hàng đã có nhiều thông báo cho công ty về khoản nợ trên đã 

chuyển nợ quá hạn theo quy định của các Hợp đồng tín dụng quy định về thời hạn 

và phương thức trả nợ nhưng công ty không thực hiện nghĩa vụ thanh toán. 

Xét thấy việc thỏa thuận lãi trong hạn, lãi quá hạn trong các hợp đồng tín dụng 

và hợp đồng tín chấp là đúng pháp luật và phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 

91, khoản 2 Điều 95 Luật các tổ chức tín dụng nên được chấp nhận. Do đó, việc 

Ngân hàng A Chi nhánh M khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết buộc Công ty cổ 

phần T phải thanh toán trả Ngân hàng số tiền nợ trên là có căn cứ chấp nhận.  
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Tại phiên tòa, nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện và quan điểm như đã 

trình bày trong các buổi làm việc tại Tòa án: 

Buộc Công ty cổ phần T phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho A toàn bộ số tiền 

tạm tính (do nợ lãi vẫn tiếp tục phát sinh) đến hết ngày 21/06/2024 là: 

176.797.711.311 đồng (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi sáu tỷ bảy trăm chín mươi 

bảy triệu bảy trăm mười một nghìn ba trăm mười một đồng). trong đó: 

- Nợ gốc : 153.547.652.364 đồng 

- Nợ lãi trong hạn :     18.784.149.582  đồng 

- Nợ lãi quá hạn :     4.465.909.365  đồng 

Buộc Công ty cổ phần T phải tiếp tục trả lãi phát sinh theo mức lãi suất thỏa 

thuận tại Hợp đồng tín dụng số: 1410-LAV-201800xxx, 1410-LAV-202200xxx, kể 

từ ngày 22/06/2024 cho đến ngày thực tế Công ty cổ phần T trả hết nợ gốc cho A. 

[4] Đối với yêu cầu xử lý tài sản bảo đảm của Ngân hàng A chi nhánh : 

Đối với các tài sản bảo đảm: Bị đơn đã tự nguyện bàn giao cho Nguyên đơn 

để thực hiện các thủ tục phát mại tài sản bảo đảm thu hồi nợ theo quy định. 

Về hình thức cũng như nội dung khi thực hiện hợp đồng thế chấp là phù hợp 

với quy định pháp luật cần được chấp nhận. 

Hội đồng xét xử xét thấy các hợp đồng thế chấp về mặt nội dung và hình thức 

đều đảm bảo đầy đủ theo quy định của pháp luật, cần chấp nhận yêu cầu phát mại 

tài sản bảo đảm để thu hồi nợ của nguyên đơn trong trường hợp bị đơn không thực 

hiện nghĩa vụ thanh toán. 

[5] Về án phí: Nguyên đơn không phải chịu án phí sơ thẩm. Bị đơn phải chịu 

án phí sơ thẩm có giá ngạch theo quy định của pháp luật. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận B tham gia phiên tòa phát biểu quan 

điểm về hướng giải quyết vụ án phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên ghi 

nhận. 

[6] Về quyền kháng cáo:  

Các đương sự được quyền kháng cáo theo quy định tại các Điều 271, 273 Bộ 

luật tố tụng dân sự năm 2015. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Điều 5, khoản 1 Điều 30, điểm b khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 

Điều 39, khoản 1 Điều 147, điểm b khoản 2 Điều 227, khoản 3 Điều 228, Điều 271, 

Điều 273, Điều 280 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; 
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Căn cứ Điều 299, 317, 318, 319, 323, 463, 466, 468 Bộ luật dân sự năm 2015; 

Điều 91, khoản 2 Điều 95, khoản 3 Điều 98 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính 

phủ về giao dịch đảm bảo; Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 02 năm 2012 

về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 163/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 

năm 2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm; 

Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của 

Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định 

của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm; 

Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội khóa 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và 

sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. Xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng A: 

(1). Buộc Công ty cổ phần T phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng 

A toàn bộ số tiền tạm tính (do nợ lãi vẫn tiếp tục phát sinh) đến hết ngày 21/06/2024 

là: 176.797.711.311 đồng (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi sáu tỷ bảy trăm chín mươi 

bảy triệu bảy trăm mười một nghìn ba trăm mười một đồng). trong đó: 

- Nợ gốc : 153.547.652.364 đồng 

- Nợ lãi trong hạn : 18.784.149.582  đồng 

- Nợ lãi quá hạn :     4.465.909.365  đồng 

Kể từ ngày 22/06/2024, Công ty cổ phần T phải tiếp tục trả lãi phát sinh theo 

mức lãi suất thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng số: 1410-LAV-201800xxx, 1410-

LAV-202200xxx, cho đến ngày thực tế Công ty cổ phần T trả hết nợ gốc cho Ngân 

hàng A. 

Trường hợp hợp đồng tín dụng các bên có thỏa thuận về việc điều chỉnh lãi 

suất cho vay theo từng thời kỳ của Ngân hàng A thì lãi suất mà Công ty cổ phần T 

phải tiếp tục thanh toán cho Ngân hàng A theo quyết định của Tòa án cũng sẽ được 

điều chỉnh cho phù hợp với sự điều chỉnh lãi suất của Ngân hàng A. 

(2). Kể từ ngày Bản án có hiệu lực pháp luật, Công ty cổ phần T không thanh 

toán hoặc thanh toán không đủ số tiền gốc và tiền lãi nói trên cho Ngân hàng A thì 

Ngân hàng A – Chi nhánh M có quyền tự thực hiện xử lý tài sản bảo đảm hoặc yêu 

cầu cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền tiến hành kê biên, phát mại tài sản 

đảm bảo của Công ty cổ phần T, Công ty cổ phần B (Tên cũ: Công ty cổ phần 

Đầu Tư Và Phát Triển Nông Nghiệp B), Ông Lê Như T và vợ là Bà Nguyễn Thị 

H theo các Hợp đồng thế chấp tài sản đã ký để thu hồi nợ theo quy định của Pháp 

luật là: 
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- Xe ô tô con nhãn hiệu MERCEDES-BENZ, màu đen, 5 chỗ ngồi, biển số: 

29A-676.xx, số máy: 27292130745xxx, Số khung: RLMGF52X67V000xxx. Theo 

Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 1424xx do Phòng Cảnh sát giao thông đường 

bộ, đường sắt – Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 18/05/2013, đăng ký lần đầu 

ngày 03/01/2008, mang tên CTCP Chăn nuôi T (Nay là Công ty cổ phần T). Theo 

Hợp đồng thế chấp tài sản số 1410-LCL-201900xxx ngày 16/01/2019. Đăng ký giao 

dịch bảo đảm tại Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản tại thành phố Hà Nội chứng 

nhận ngày 16/01/2019; 

- Xe ô tô con nhãn hiệu MERCEDES, màu ghi, 7 chỗ ngồi, biển số: 29A-

217.xx, số máy: 282040857xxx, số khung: 2FE3AA538xxx. Theo Giấy chứng nhận 

đăng ký xe ô tô số 5027xx do Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt – 

Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 28/08/2018, đăng ký lần đầu ngày 14/05/2011, 

mang tên Công ty cổ phần T. Theo Hợp đồng thế chấp tài sản số 1410-LCL-

201900xxx ngày 16/01/2019. Đăng ký giao dịch bảo đảm tại Trung tâm đăng ký 

giao dịch, tài sản tại thành phố Hà Nội chứng nhận ngày 16/01/2019; 

- Trái phiếu Ngân hàng A thuộc sở hữu của Công ty cổ phần T, do Ngân hàng 

A phát hành, theo giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái phiếu Ngân hàng A, đợt phát 

hành ngày: 25/12/2018, mã số: A182801-14100xxx, số lượng: 1.000 trái phiếu tại 

ngày 25/12/2018, mệnh giá trái phiếu: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng Việt 

Nam)/Trái phiếu, kỳ hạn trái phiếu: 10 năm, ngày đáo hạn: 25/12/2028, mang tên 

Công ty CP T, do Công ty cổ phần chứng khoán A chứng nhận ngày 08/01/2019. 

Theo Hợp đồng cầm cố tài sản số: 1410-LCL-201900xxx ngày 15/02/2019. Công ty 

cổ phẩn chứng khoán A xác nhận phong tỏa, tạm dừng thực hiện các giao dịch liên 

quan đến trái phiếu do A phát hành ngày 23/10/2019; 

- Trái phiếu Ngân hàng A thuộc sở hữu của Công ty cổ phần T, do Ngân hàng 

A phát hành, theo giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái phiếu Ngân hàng A, đợt phát 

hành ngày: 30/12/2022, mã trái phiếu: A2230xx, mã trái chủ: VBA39839-141xxx, 

số lượng: 30.000 trái phiếu tại ngày 14/01/2023, mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng 

(Một trăm nghìn đồng)/Trái phiếu, kỳ hạn: 8 năm, ngày đáo hạn: 30/12/2030, mang 

tên Công ty cổ phần T, do Công ty cổ phần chứng khoán A chứng nhận ngày 

18/01/2023. Theo Hợp đồng cầm cố tài sản số: 1410-LCL-202300xxx ngày 

04/04/2023. Ngày 09/01/2023, đề nghị xác nhận phong tỏa, tạm dừng thực hiện các 

giao dịch liên quan đến trái phiếu do A phát hành được Công ty cổ phẩn chứng khoán 

A xác nhận ngày 14/01/2023; 

- Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Khu 

liên hiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi từ phế phụ phẩm nông nghiệp và trại sản xuất 

bò giống chất lượng cao) tại địa chỉ xã Y, thành phố H, tỉnh H thuộc quyền sở hữu, 

sử dụng của Công ty cổ phần T, theo 03 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DC 9666xx, số vào sổ cấp GCN: 
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CT 086xx do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh H cấp ngày 10/12/2021; DC 9666xx, 

số vào sổ cấp GCN: CT 086xx do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh H cấp ngày 

10/12/2021; DC 9666xx, số vào sổ cấp GCN: CT 086xx do Sở tài nguyên và môi 

trường tỉnh H cấp ngày 10/12/2021 đều mang tên Công ty cổ phần T. Theo các hợp 

đồng thế chấp: Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số: 1410-LCL-201900xxx, số 

công chứng: 23xx, quyển số 02/2019/TP/CC-SCC/HĐGD, ngày 01/07/2019 và các 

hợp đồng sửa đổi bổ sung Hợp đồng thế chấp số 1410-LCL-202200xxx, số công 

chứng: 15xx, quyển số 01/2022/TP/CC-SCC/HĐGD, ngày 10/03/2022; số công 

chứng: 81xx, quyển số 05/2022/TP/CC-SCC/HĐGD, ngày 09/12/2022, được Phòng 

công chứng số 1, tỉnh H chứng nhận. Ngày 01/07/2019, đăng ký giao dịch đảm bảo 

được Văn phòng đăng ký đất đai - Sở tài nguyên và môi trường tỉnh H chứng nhận; 

Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số: 1410-LCL-202200xxx, số công chứng: 

15xx, quyển số 01/2022/TP/CC-SCC/HĐGD, ngày 10/03/2022; Hợp đồng sửa đổi, 

bổ sung Hợp đồng thế chấp số 1410-LCL-202200xxx, số công chứng: 81xx, quyển 

số 05/2022/TP/CC-SCC/HĐGD, ngày 09/12/2022, được Phòng công chứng số 1, 

tỉnh H chứng nhận. Ngày 10/03/2022, đăng ký giao dịch đảm bảo được Văn phòng 

đăng ký đất đai - Sở tài nguyên và môi trường tỉnh H chứng nhận ngày 14/03/2022; 

- Cổ phần tại Công ty cổ phần T thuộc quyền sở hữu của Công ty cổ phần B 

(Tên cũ: Công ty cổ phần Đầu Tư Và Phát Triển Nông Nghiệp B) theo giấy chứng 

nhận sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần B (Tên cũ: Công ty cổ phần Đầu Tư Và 

Phát Triển Nông Nghiệp B) do Công ty cổ phần T cấp ngày 26/08/2022, Số lượng 

cổ phần: 5.190.000 cổ phần, mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/Cổ phần, Loại cổ phần: 

Cổ phần phổ thông. Ngày 12/12/2022, đăng ký biện pháp bảo đảm, hợp đồng được 

Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản tại thành phố Hà Nội chứng nhận; 

- Cổ phần tại Công ty cổ phần T thuộc quyền sở hữu của ông Lê Như T và vợ 

là bà Nguyễn Thị H theo giấy chứng nhận sở hữu cổ phần do Công ty cổ phần T cấp 

ngày 26/08/2022, Số lượng cổ phần: 3.000.000 cổ phần, mệnh giá cổ phần: 10.000 

đồng/Cổ phần, Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, mang tên ông Lê Như T. Ngày 

12/12/2022, đăng ký biện pháp bảo đảm, hợp đồng được Trung tâm đăng ký giao 

dịch, tài sản tại thành phố Hà Nội chứng nhận. 

(3). Số tiền thu được từ việc xử lý tài sản thế chấp sẽ được thanh toán toàn bộ 

nợ trong các hợp đồng tín dụng, nếu có dư Ngân hàng A phải trả lại cho bên thế 

chấp, nếu thiếu thì Công ty cổ phần T tiếp tục phải trả cho Ngân hàng A số tiền còn 

thiếu. 

3. Do các bị đơn không đưa ra yêu cầu phản tố; người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan không có đơn yêu cầu độc lập nên Tòa án không xem xét. Dành quyền 

khởi kiện bằng một vụ án khác trong trường hợp các đương sự có yêu cầu theo quy 

định của pháp luật. 
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4. Về án phí: 

- Công ty cổ phần T phải chịu 284,797,711 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tám 

mươi tư triệu bảy trăm chín mươi bảy nghìn bảy trăm mười một đồng) án phí sơ 

thẩm; 

- Ngân hàng Ngân hàng A Chi nhánh M không phải chịu án phí sơ thẩm và 

được trả lại số tiền tạm ứng án phí đã nộp là: 138.294.000 đồng (Bằng chữ: Một 

trăm ba mươi tám triệu hai trăm chín mươi bốn nghìn đồng) theo biên lai thu số 

0004880 ngày 31 tháng 01 năm 2024 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận, thành 

phố Hà Nội. 

5. Quyền kháng cáo: Án xử công khai sơ thẩm nguyên đơn có mặt tại phiên 

tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 21 tháng 6 năm 

2024. Bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền 

kháng cáo bản án sơ thẩm trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày 

bản án được tống đạt hợp lệ. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự 

có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, Điều 7, 7a và Điều 9 

Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 

30 Luật thi hành án dân sự. 

 

Nơi nhận: 

- TAND thành phố Hà Nội. 

- VKSND quận B; 

- Chi cục THADS quận B; 

- Đương sự; 

- Lưu hồ sơ. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

Vũ Thị Nguyệt 
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